




















GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

2. Địa chỉ trụ sở chính
Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: (0203) 3695899

Website: http://www.vmts/vn

Số Fax: (0203) 3634899
Thư điện tử: vtx@hnn.vn
3. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng.

Mã số doanh nghiệp: 5700100707
Đăng ký lần đầu: ngày 25 tháng 06 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 13, ngày 18 tháng 06 năm 2026

Chức danh:

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1978

Số định danh cá nhân: 031078005554

Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, Khu 7A, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam
* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN MẠNH TOÀN

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NINH 

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINACOMIN - MATERIALS TRADING 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: MTS

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ  đồng
10.000 đồngMệnh giá cổ phần:
15.000.000Tổng số cổ phần:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG



GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

     PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: Tỉnh Quảng Ninh
     Địa chỉ trụ sở: Ô 31-32, tầng 2 Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng 
Ninh. đường Nguyễn Văn Cừ , Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
     Điện thoại: 0203 3634669          Số Fax: 0203 3634669
     Thư điện tử: pddk.qnh@gmail.com          Website: 
www.quangninhdpi.gov.vn

Xác nhận:
     Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
     Mã số doanh nghiệp: 5700100707

Số:

     Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký 
kinh doanh.
     Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210
2 Xây dựng nhà để ở 4101
3 Xây dựng nhà không để ở 4102
4 Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

Đại lý
4610

5 Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392
6 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120
7 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)
8 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029
9 Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011
10 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
11 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
12 Bốc xếp hàng hóa 5224
13 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
14 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222
15 Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321
16 Chuẩn bị mặt bằng 4312

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NINH

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP     



STT Tên ngành Mã ngành
17 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê
6810

18 Quảng cáo 7310
19 Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ khác)
3315

20 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320
21 Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410
22 Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn
4711

23 Bán lẻ tổng hợp khác 4719
24 Bán buôn tổng hợp 4690
25 Bán lẻ nhiên liệu động cơ 4730
26 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4673
27 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng
5621

28 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác 5520
29 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 

động cơ khác
4662

30 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4671
31 Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị 3312
32 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện 3314
33 Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính 6220
34 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
35 Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác 6290
36 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 

phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu khoáng sản và nông sản; Xuất nhập 
khẩu uỷ thác và xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư, hàng hoá, máy 
móc, thiết bị phục vụ du lịch, sản xuất, kinh doanh và đời 
sống./. 

8299

37 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4679

     Thông tin đăng kí thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): NGUYỄN MẠNH TOÀN
 Điện thoại: 0912669299

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: TRƯƠNG THỊ THƯỜNG
 Điện thoại: 0983543238



Nơi nhận:

-................................;

-CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV. 
Địa chỉ:Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

- Lưu: Phạm Thị Phương Lan........

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại:                              (0203) 3695899
Fax:                                        (0203) 3634899
Email:                                     vtx@hnn.vn

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    1188

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ

STT Tên tổ chức Ngày cấp Mã số 
doanh 

nghiệp/số 
QĐ thành 

lập

Nơi cấp Địa chỉ trụ sở 
chính

Tỷ lệ sở 
hữu tổng 
số cổ 
phần có 
quyền
biểu 
quyết

1 TẬP ĐOÀN CÔNG 
NGHIỆP THAN - 
KHOÁNG SẢN VIỆT 
NAM

13/02/2026 5700100256 Thành phố Hà 
Nội

Số 3 phố 
Dương Đình 
Nghệ, Phường 
Yên Hòa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

51

THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI
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